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THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

01 Tr   CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH 

       CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 
        NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 

 [Thánh Justinô, Tđ]  

Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Lc 24, 46-53 

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Hoa  

 Chị Maria Cao Thị Thăng (2010)  

02 Tr   Thứ Hai đầu tháng – TV III 

Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33 

03 Đ    Thứ Ba đầu tháng  

Thánh Carôlô Lwanga & các bạn Tđ  

“Đức bác ái là sợi dây êm 

dịu và thánh thiện ràng 

buộc linh hồn với Chúa: 

trói buộc con người với 

Chúa và trói buộc Chúa với 

con người”  

(Th. Catarina Siena - Tâm thư 7) 
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Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

04 Đ   Thứ Tư đầu tháng 

Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19 

           Thánh Phêrô Vêrôna, Lmtđ, OP 

Cv 7,55-60; Ga 15,18-21 

05 Đ    Thứ Năm đầu tháng  

Thánh Bônifatiô, Gmtđ 

Cv 22, 30; 23, 6-11; Ga 17, 20-26 

06 Tr   Thứ Sáu đầu tháng  

Cv 25, 13b-21; Ga 21, 15-19 

07 Tr   Thứ Bảy đầu tháng  

Cv 28, 16-20.30-31; Ga 21, 20-25 

 Chị Maria Trần Thị Thi (2007)  

08 Đ   CHÚA NHẬT     

      CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

      [Cp. Đianna và Cêcilia, OP, Tn]   

Cv 2, 1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20, 19-23 

 

Mùa Thường Niên  

sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

tuần X Thường Niên 
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09 Tr    Thứ Hai tuần X Thường Niên – TV II 

       Đức Maria, Mẹ Hội Thánh 

       St 3, 9-15.20; Ga 19, 25-34 

10 X    Thứ Ba                    2 Cr 1, 18-22; Mt 5, 13-16 

Cp. Gioan Đa Minh, OP, Gm 

11 Đ   Thứ Tư      Cv 11, 21b-26;13,1-3; Mt 10, 6 -13                   

       Thánh Barnaba, Tông Đồ          

❖ Bổn mạng chị Phượng Uyên  

12 X    Thứ Năm       2 Cr 3, 15-4, 1.3-6; Mt 5, 20-26 

13 Tr   Thứ Sáu                    2 Cr 4, 7-15; Mt 5, 27-32 

Thánh Antôn Pađôva, Lm, Tsht  

❖ Bổn mạng Tu sở Thánh Antôn Pađôva (Hà 

Tĩnh)   

❖ Bổn mạng chị Thúy Phi  

 Chị Lucia Phan Thị Mỹ (2021) 

14 X  Thứ Bảy                 2 Cr 5, 14-21; Mt 5, 33-37 

15 Tr  CHÚA NHẬT XI TN         CHÚA BA NGÔI              

         Cn 8, 22-31; Rm 5, 1-5; Ga 16, 12-15 

16 X    Thứ Hai – TV III           

2 Cr 6, 1-10; Mt 5, 38-42 
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17 X  Thứ Ba                      2 Cr 8, 1-9; Mt 5, 43-48         

18 X  Thứ Tư               2 Cr 9, 6-11; Mt 6, 1-6.16-18 

 Chị M. Madalena Nguyễn Kim Huệ (2023) 

19 X    Thứ Năm                  2 Cr 11, 1-11; Mt 6, 7-15  

20 X    Thứ Sáu        2 Cr 11, 18.21b-30;  Mt 6, 19-23  

21 Tr   Thứ Bảy                 2 Cr 12, 1-10; Mt 6, 24-34  

       Thánh Luy Gonzaga, Ts  

22 Tr    CHÚA NHẬT XII TN    

       MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ       

       St 14, 18-20; 1 Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 

Kinh Mân côi Mùa Sáng 

  Giỗ 3 năm chị Phanxica Phạm Thị Tuyết 

(2022) 

23 X    Thứ Hai – TV IV 

St 12, 1-9; Mt 7, 1-5 

  Kinh chiều I Lễ SN thánh Gioan, Kinh tối T7 

24 Tr   Thứ Ba 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ   

Is 49, 1-6; Cv 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80  

❖ Bổn mạng chị Quỳnh Như 

25 X    Thứ Tư        St 15, 1-12.17-18; Mt 7, 15-20 
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26 X  Thứ Năm       St 16, 1-12.15-16; Mt 7, 21-29 

Buổi chiều: Kinh Chiều I - lễ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Kinh Tối thứ Bảy 

27 Tr   Thứ Sáu       THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

              Ed 34, 11-16; Rm 5, 5b-11; Lc 15, 3-7  

              Ngày Thế giới xin ơn thánh hoá các Linh mục  

28 Tr  Thứ Bảy 

        2Tm 4, 1-8 (Is 61, 9-11); Lc 2, 41-51   

        Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

❖ Bổn mạng Tu sở Đức Mẹ Khiết Tâm (LMinh) 

[Thánh Irênê, Gmtđ ] 

       2Tm 2, 22b-26; Ga 17, 20-26  

KC I Lễ thánh Phêrô & Phaolô. Kinh tối T7   

29 Đ  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN                           

        THÁNH PHÊRÔ, THÁNH PHAOLÔ, TĐ  

 Cv 12, 1-11; 2Tm 4, 6-8.16b.17-18; 

 Mt 16, 13-19  

KC II Lễ thánh Phêrô & Phaolô. Kinh tối CN   

30 X    Thứ Hai – TV I 

       St 18, 16-23; Mt 8, 18-22  

 

 

 


